
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /CTK-TH 
 

Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2024 
V/v thông báo mã số đơn vị hành 

chính đối với các xã/phường/thị trấn 

trên địa bàn tỉnh mới được sáp nhập 

 

  

Kính gửi:  

      - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

               - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

      - Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2578/TCTK-PPCĐ ngày 04/12/2024 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc thông báo mã số và tên đơn vị hành chính 

mới thay đổi, theo đó các xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh có thay đổi theo 

Nghị quyết số 1248/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2023-2025 đã được Tổng cục Thống kê sắp xếp, cấp mã số đơn vị hành chính 

mới1. 

(Công văn số 2578/TCTK-PPCĐ ngày 04/12/2024 của Tổng cục Thống kê 

được đính kèm công văn này). 

 Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên thông báo mã đơn vị hành chính cấp xã mới 

thay đổi như PHỤ LỤC đính kèm theo công văn này để các sở, ban, ngành tỉnh 

và các địa phương trên địa bàn tỉnh biết và thống nhất sử dụng trong công tác 

quản lý và thống kê./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo CTK; 

- Các đơn vị thuộc CTK; 

- Lưu: VT, TH. 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Đào Trọng Truyến 

 

                                           
1 Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg quy định việc cấp mã hành chính đối với trường hợp sáp nhập như sau: 

- Trường hợp nhập huyện: “Huyện có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại huyện cũ nào thì mang mã số của huyện 

đó, mã số còn lại sẽ bị đóng và không cấp lại cho các đơn vị hành chính khác”. 

- Trường hợp nhập xã: “Xã hợp nhất có trụ sở Ủy ban nhân dân đóng tại xã nào thì mang mã số của xã đó, mã số 

của xã còn lại bị đóng và không cấp lại cho đơn vị hành chính khác”. 



 

PHỤ LỤC 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CÓ THAY ĐỔI MÃ SỐ VÀ TÊN ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 
(Kèm theo Công văn số          /CTK-TH ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên) 

Mã 
tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết ngày, 

tháng, năm 

Hiệu lực 
thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 
Tên Xã, Phường, 

Thị trấn 
Mô tả 

33 Hưng Yên 1248/NQ-UBTVQH15 

24/10/2024 
01/12/2024 

     

    

323 
Thành phố 

Hưng Yên 

   

      

11977 Xã Phương Nam Đổi tên từ xã Hồng Nam 

      

11965 Phường 

Quang Trung 

Đóng mã do sát nhập vào 

Phường Lê Lợi 
      

12382 Xã Phương Chiểu Đóng mã do sát nhập vào 

xã Hồng Nam 
    

332 Huyện Tiên Lữ 

   

      

12364 Xã Hải Thắng Đổi tên từ xã Hải Triều 
      

12343 Xã Ngô Quyền Đóng mã do sát nhập vào 

thị trấn Vương   



2 

 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết ngày, 

tháng, năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 
Tên Xã, Phường, 

Thị trấn 
Mô tả 

      

12349 Xã Dị Chế Đóng mã do sát nhập vào 

thị trấn Vương 
      

12358 Xã Đức Thắng Đóng mã do sát nhập vào 

xã Hải Thắng 
      

12379 Xã Minh Phượng Đóng mã do sát nhập vào 

xã Cương Chính 
    

333 Huyện Phù Cừ 12424 Xã Tiên Tiến Đổi tên từ xã Minh Tiến 

      

12418 Xã Tiên Tiến Đóng mã do sát nhập vào 

xã Tiên Tiến mới 
    

331 
Huyện Kim 

Động 

   

      

12295 Xã Phú Thọ Đổi tên từ xã Thọ Vinh 

      

12325 Xã Diên Hồng Đổi tên từ xã Vũ Xá 

      

12307 Xã Nhân La 
Đóng mã do sát nhập vào 

xã Diên Hồng 

      

12310 Xã Phú Thịnh 
Đóng mã do sát nhập vào 

xã Phú Thọ 
  



3 

 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết ngày, 

tháng, năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 
Tên Xã, Phường, 

Thị trấn 
Mô tả 

    

329 Huyện Ân Thi 

   

      

12157 Xã Quang Vinh Đổi tên từ xã Tân Phúc 

      

12175 Xã Đa Lộc Đổi tên từ xã Văn Nhuệ 

      

12196 Xã Hồng Quang Đổi tên từ xã Hồng Vân 

      

12163 Xã Quang Vinh Đóng mã do sát nhập vào 

xã Quang Vinh mới 
      

12187 Xã Đa Lộc Đóng mã do sát nhập vào 

xã Đa Lộc mới 
      

12199 Xã Hồng Quang Đóng mã do sát nhập vào 

xã Hồng Quang mới 
    

330 
Huyện 

Khoái Châu 

   

      

12214 Xã 

Phạm Hồng Thái 
Đổi tên từ xã Dạ Trạch 

      

12244 Xã Đồng Tiến Đổi tên từ xã Hồng Tiến 

  



4 

 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết ngày, 

tháng, năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 
Tên Xã, Phường, 

Thị trấn 
Mô tả 

      

12265 Xã Chí Minh Đổi tên từ xã Chí Tân 

      

12274 Xã Nguyễn Huệ Đổi tên từ xã Thành Công 

      

12217 Xã Hàm Tử Đóng mã do sát nhập vào 

xã Phạm Hồng Thái 
      

12235 Xã Bình Kiều Đóng mã do sát nhập vào 

thị trấn Khoái Châu 
      

12241 Xã Đồng Tiến Đóng mã do sát nhập vào 

xã Đồng Tiến mới 
      

12268 Xã Đại Hưng 
Đóng mã do sát nhập vào 

xã Chí Minh 
      

12277 Xã Nhuế Dương 
Đóng mã do sát nhập vào 

xã Nguyễn Huệ 

    

327 Huyện Yên Mỹ 

   

      

12055 Xã  

Nguyễn Văn Linh 
Đổi tên từ xã Giai Phạm 

      

12091 Xã Việt Yên Đổi tên từ xã Minh Châu 

  



5 

 

Mã 

tỉnh 

Tên Tỉnh, 

Thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

Số Nghị quyết ngày, 

tháng, năm 

Hiệu lực 

thi hành 

Mã 

Huyện 

Tên Huyện, 

Quận, Thị xã, 

Thành phố trực 

thuộc Tỉnh 

Mã Xã 
Tên Xã, Phường, 

Thị trấn 
Mô tả 

      

12100 Xã Tân Minh Đổi tên từ xã Tân Việt 

      

12058 Xã Nghĩa Hiệp Đóng mã do sát nhập vào 

xã Nguyễn Văn Linh 
      

12082 Xã Việt Cường Đóng mã do sát nhập vào 

xã Việt Yên 
      

12088 Xã Yên Hòa Đóng mã do sát nhập vào 

xã Việt Yên 
      

12094 Xã Trung Hưng Đóng mã do sát nhập vào 

thị trấn Yên Mỹ 
      

12097 Xã Lý Thường Kiệt Đóng mã do sát nhập vào 

xã Tân Minh 
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